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PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. ĐỌC - HIỂU: Đọc thầm đoạn văn sau và hoàn thành các bài tập bên dưới: 
 

VƯỜN QUỐC GIA YOK ĐÔN 

Vườn quốc gia Yok Đôn nằm trải dài trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, là một 
trong những khu bảo tồn thiên nhiên rộng lớn và quý giá bậc nhất Việt Nam. Nơi đây nổi tiếng 
khắp cả nước nhờ sở hữu hệ sinh thái rừng khộp đặc trưng – một loại rừng thưa lá rộng vô 
cùng độc đáo, có khả năng biến đổi diện mạo vô cùng kỳ diệu theo từng mùa trong năm. 

Vào mùa mưa, Yok Đôn khoác lên mình tấm áo xanh mướt tràn đầy sức sống tươi trẻ. 
Những giọt mưa rừng tưới mát cho vạt rừng khộp bừng tỉnh sau những ngày nắng gắt, khiến 
cây cối đơm chồi nảy lộc xum xuê. Dòng sông Sê-rê-pôk hùng vĩ cuồn cuộn chảy qua lòng đại 
ngàn, bọt tung trắng xóa, ngân vang khúc ca mãnh liệt của thiên nhiên hoang sơ. 

Thế nhưng, khi mùa khô gõ cửa, cả cánh rừng lại trút bỏ lớp áo xanh để khoác lên mình 
sắc vàng thẫm rực rỡ và trầm lắng. Những chiếc lá khô giòn xạc xào rơi dưới chân, nhường 
chỗ cho những vạt nắng vàng ruộm chiếu rọi qua từng cành cây thưa thớt, rọi thẳng xuống 
thảm cỏ khô vàng óng. 

Không chỉ sở hữu thảm thực vật phong phú, Yok Đôn còn là ngôi nhà chung ấm áp của vô 
số loài động vật hoang dã. Bước chân vào đại ngàn, du khách có thể bắt gặp từng đàn voi rừng 
thong dong dạo bước, những chú bò tót dũng mãnh hay các chú nai ngơ ngác giương mắt nhìn. 
Trên các tầng cây cao, hàng trăm loài chim đua nhau bay lượn và chuyền cành, cất tiếng ca hát 
líu lo vang động cả một vùng trời. Đứng trước không gian bao la ấy, con người như được hòa 
mình trọn vẹn vào thiên nhiên kiệt tác và cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp kỳ vĩ của núi rừng Tây 
Nguyên. 

(Nguồn: Sưu tầm) 

Câu 1: Vườn quốc gia Yok Đôn nổi tiếng với hệ sinh thái đặc trưng nào? 
A. Rừng mưa nhiệt đới vô tận B. Rừng khộp lá rộng độc đáo 

C. Rừng ngập mặn ven biển D. Rừng thông reo bạt ngàn 



Câu 2: Cảnh sắc Vườn quốc gia Yok Đôn vào mùa mưa được miêu tả như thế nào? 
A. Cây cối trút lá, cả cánh rừng phủ sắc vàng 
thẫm trầm lắng. 

B. Khoác lên mình tấm áo xanh mướt mát, 
dòng Sê-rê-pôk cuồn cuộn chảy bọt tung 
trắng xóa. 

C. Nắng vàng ruộm chiếu rọi qua cành cây 
khô xạc xào. 

D. Đêm tối bao trùm hoang sơ và lạnh giá. 

Câu 3: Trong các từ sau, từ nào là danh từ riêng chỉ tên địa danh có trong bài đọc? 
A. Thiên nhiên B. Sê-rê-pôk 

C. Rừng khộp D. Động vật 

Câu 4: Dãy từ nào dưới đây gồm toàn các động từ chỉ hoạt động, trạng thái xuất hiện 
trong đoạn văn? 
A. Chảy, trút, khoác, bay lượn, dạo bước B. Dòng sông, con suối, voi rừng, kiệt tác 

C. Mướt mát, hoang sơ, trắng xóa, phong phú D. Ngôi nhà, diện mạo, du khách, mùa khô 

Câu 5: Dãy từ nào dưới đây gồm các tính từ miêu tả màu sắc, đặc điểm của cảnh vật trong 
bài? 
A. Bảo tồn, dạo bước, chuyền cành B. Xanh mướt mát, vàng thẫm, hùng vĩ, 

hoang sơ 

C. Chiếu rọi, bắt gặp, biến đổi, hòa mình D. Đắk Lắk, Đắk Nông, Tây Nguyên 

Câu 6: Cặp từ nào sau đây là cặp từ đồng nghĩa? 
A. Mùa mưa - Mùa khô B. Phong phú - Đa dạng 

C. Xanh mướt - Vàng thẫm D. Trút lá - Đơm chồi 

Câu 7: Qua bài đọc trên, em có suy nghĩ hoặc cảm nhận gì về vẻ đẹp thiên nhiên của Vườn 
quốc gia Yok Đôn? Hãy viết từ 1 đến 2 câu nêu rõ cảm nghĩ của em. 
........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Câu 8: Em hãy chọn các từ thích hợp trong khung dưới đây để điền vào chỗ trống (...) 
trong đoạn văn sau sao cho đúng ngữ cảnh: 

Các từ cho sẵn: họ, dạo bước, xanh mướt, voi rừng, thưởng thức 



    Mỗi khi bình minh thức dậy, khung cảnh Vườn quốc gia Yok Đôn hiện lên thật đẹp đẽ. 
Những vạt cây rừng khoác lên mình chiếc áo (1) .................... dưới ánh nắng ban mai. Băng 
qua những lối đi nhỏ, du khách có thể trông thấy từng đàn (2) .................... đang thong dong 
(3) .................... tìm thức ăn. Ai nấy đều cảm thấy hào hứng khi được (4) .................... không 
khí trong lành của đại ngàn. Đối với du khách, chuyến đi này sẽ để lại trong (5) .................... 
những kỷ niệm thật khó quên. 

Câu 9: 
a) Trong câu "Những chiếc lá khô rơi xạc xào...", từ "lá" mang nghĩa gốc. Em hãy đặt 1 câu có 
từ "lá" mang nghĩa chuyển và giải thích nghĩa của từ đó trong câu em vừa đặt. 
- Đặt câu: 
........................................................................................................................................................... 

- Giải thích nghĩa chuyển của từ "lá": 
........................................................................................................................................................... 

b) Nối mỗi câu ở Cột A với loại Đại từ tương ứng ở Cột B: 

Cột A (Câu văn chứa đại từ) Cột B (Loại đại từ) 

1. "Chúng tớ rất thích tìm hiểu cảnh đẹp Vườn quốc gia 
Yok Đôn." 

A. Đại từ nghi vấn (dùng để 
hỏi) 

2. "Đến với Yok Đôn, du khách không chỉ hòa mình vào 
thiên nhiên mà họ còn được giao lưu văn hóa." 

B. Đại từ xưng hô 

3. "Trong rừng Yok Đôn có những loài động vật quý hiếm 
nào?" 

C. Đại từ thay thế 

Đáp án: 1 - ….;  2 - ……;  3 - ……. 

PHẦN II: KIỂM TRA VIẾT 

I. CHÍNH TẢ (Nghe - viết): (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 

II. TẬP LÀM VĂN 
Đề bài: Em hãy viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc 
đồ vật. 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
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